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KẾ HOẠCH 

 Tiêm phòng vắc xin cho gia súc đợt 1 (vụ Xuân Hè) năm 2024 

 trên địa bàn huyện Mường Ảng  

–––––––––––– 

  

Căn cứ Kế hoạch số 6082/KH-UBND ngày 20/12/2023 của UBND tỉnh 

Điện Biên về phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2024 trên 

địa bàn tỉnh Điện Biện; Kế hoạch số 460/KH-SNN ngày 06/3/2024 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông tỉnh Điện Biên về việc tiêm các loại vắc xin phòng 

bệnh gia súc, gia cấm từ nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp của tỉnh năm 2024. 

Căn cứ Công văn số 1110/SNN-CNTYTS  ngày 17/5/2024 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông tỉnh Điện Biên về việc thông báo tiếp nhận vắc xin 

tiêm phòng định kỳ năm 2024 từ nguồn vốn hỗ trợ nông nghiệp của tỉnh. 

 UBND huyện Mường Ảng xây dựng Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho 

gia súc đợt 1 vụ Xuân Hè năm 2024 trên địa bàn huyện với các nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CÂU 

1. Mục đích  

Tạo miễn dịch chủ động cho đàn vật nuôi (trâu, bò, lợn) phòng chống lại 

một số bệnh truyền nhiễm, góp phần bảo vệ và phát triển gia súc, gia cầm trên 

địa bàn huyện. 

Hướng dẫn, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho người chăn nuôi 

để chủ động chấp hành tiêm phòng các loại vắc xin phòng bệnh gia súc. 

2. Yêu cầu 

Tập trung chỉ đạo tiêm phòng nhanh gọn, đúng quy trình kỹ thuật, đúng 

đối tượng gia súc, gia cầm, đảm bảm tiến độ thời gian tiêm phòng và an toàn cho 

người trực tiếp tham gia tiêm phòng. 

II. THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG TIÊM PHÒNG 

1. Thời gian tiêm phòng: Tháng 6 năm 2024. 

2. Phạm vi  tiêm phòng: 10/10 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

3. Đối tượng tiêm phòng: Đàn gia súc trên địa bàn gồm: trâu, bò, lợn. 

III. SỐ LƯỢNG VẮC XIN TIÊM PHÒNG 

Gồm 02 loại vắc xin theo Kế hoạch số 460/KH-SNN ngày 06/3/2024 của 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Điện Biên cụ thể như sau: 

1. Vắc xin tiêm cho trâu, bò 

Vắc xin Tụ huyết trùng trâu, bò: Sử dụng loại vắc xin dạng bào chế vô 

hoạt keo phèn tiêm cho trâu bò khỏe mạnh; 



2 

2. Vắc xin tiêm cho lợn 

Vắc xin Dịch tả lợn cổ điển: Sử dụng loại vắc xin Dịch tả lợn có trong 

danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam, ưu tiên sử dụng vắc xin sản xuất 

trong nước để tiêm cho lợn khỏe mạnh. 

3. Số lượng vắc xin dự kiến phân bổ: (Có biểu phân bổ vắc xin tiêm 

phòng vụ xuân hè năm 2024 kèm theo). 

IV. LỰC LƯỢNG TIÊM PHÒNG 

Huy động lực lượng Thú y xã, thú y viên thôn, bản và những người đã 

được học qua lớp nghề chăn nuôi trong xã, thị trấn để tiêm phòng.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Vắc xin do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông tỉnh Điện Biên tỉnh cấp. 

2. Ngân sách cấp huyện: Bố trí kinh phí chi trả công tiêm phòng, phụ cấp; 

kinh phí mua vật tư, bảo hộ lao động, dụng cụ tiêm phòng, kinh phí tiêu hủy vỏ 

lọ vắc xin; hỗ trợ rủi ro sau tiêm phòng; kinh phí tuyên truyền, tập huấn cán bộ 

thú y thôn, bản; kinh phí kiểm tra, giám sát trên địa bàn cấp huyện; kinh phí 

giám sát sau tiêm phòng. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện 

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và các cơ quan liên quan 

kiểm tra, theo dõi, giám sát, hướng dẫn thực hiện các quy định của nhà nước về 

công tác tiêm phòng trên địa bàn huyện. 

2. Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện 

Chủ trì, cung cấp vắc xin, biểu mẫu tiêm phòng, vật tư, bảo hộ lao động 

cho các xã, thị trấn phục công tác tiêm phòng, chống dịch bệnh. 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các đơn vị liên quan tổ chức triển 

khai tiêm phòng đảm bảo đúng tiến độ. Kiểm tra, giám sát, việc tổ chức thực 

hiện công tác tiêm phòng trên địa bàn huyện. 

Giám sát, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tổ chức tiêm phòng, hướng 

dẫn ghi chép biểu mẫu tiêm phòng, sử dụng cho thanh quyết toán theo quy định.  

Tổng hợp, đề xuất kinh phí chi trả công tiêm phòng, phụ cấp; kinh phí 

mua vật tư, bảo hộ lao động, dụng cụ tiêm phòng, kinh phí tiêu hủy vỏ lọ vắc 

xin; hỗ trợ rủi ro sau tiêm phòng; kinh phí tuyên truyền, tập huấn cán bộ thú y 

thôn, bản; kinh phí kiểm tra, giám sát trên địa bàn cấp huyện; kinh phí giám sát 

sau tiêm phòng. 

Thanh toán kinh phí liên quan đến tiêm phòng theo quy định. Tổng hợp số 

liệu và báo cáo kết quả thực hiện tiêm phòng về UBND huyện, Sở Nông nghiệp 

& PTNT, Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản tỉnh sau mỗi đợt tiêm phòng. 

3. Phòng Tài chính - KH huyện 

Tham mưu cho UBND huyện phân bổ kinh phí chi trả công tiêm phòng, 

phụ cấp; kinh phí mua vật tư, bảo hộ lao động, dụng cụ tiêm phòng, kinh phí 

tiêu hủy vỏ lọ vắc xin; hỗ trợ rủi ro sau tiêm phòng; kinh phí tuyên truyền, tập 
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huấn cán bộ thú y thôn, bản; kinh phí kiểm tra, giám sát trên địa bàn cấp huyện; 

kinh phí giám sát sau tiêm phòng theo quy định. 

4. Trung tâm Văn hoá - Truyền thanh - Truyền hình huyện 

Phối hợp với Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện và UBND các xã, thị 

trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của nhân 

dân trong việc tham gia tiêm vắc xin phòng bệnh cho gia súc trên các phương 

tiện thông tin đại chúng. 

5. UBND các xã, thị trấn 

Quản lý tốt đàn gia súc hiện có trên địa bàn. Chỉ đạo cán bộ thú y xã tiếp 

nhận vắc xin, từ Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp tổ chức tiêm phòng cho đàn gia 

súc tại địa phương. Chỉ đạo trưởng bản, khuyến nông các bản, tổ dân phố tuyên 

truyền vận động, đôn đốc nhân dân thực hiện tiêm phòng, dẫn đường ghi danh 

sách tiêm phòng. 

Bố trí lực lượng tiêm phòng, thông báo kế hoạch và lịch tiêm phòng đến 

tất cả các thôn, bản, tổ dân phố trước khi triển khai. Phối hợp Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp huyện cử cán bộ kiểm tra giám sát việc thực hiện tiêm phòng trên 

địa bàn quản lý.  

Trực tiếp tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện; kiểm tra, giám sát và chịu 

trách nhiệm trước UBND huyện về kết quả thực hiện tại địa phương (từ khâu 

tiếp nhận vắc xin, lập kế hoạch triển khai; đôn đốc, kiểm tra thực hiện tại thôn, 

bản và hộ chăn nuôi; tiêu hủy vỏ lọ, công tác tuyên truyền...). 

Sau khi kết thúc đợt tiêm phòng, UBND các xã, thị trấn tổng hợp chứng 

từ, báo cáo kết quả tiêm phòng về Trung tâm dịch vụ nông nghiệp và phòng 

Nông nghiệp & PTNT huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện. 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước UBND huyện về 

số lượng vắc xin đã nhận và thực hiện đúng, đủ theo kế hoạch của UBND huyện  

phân bổ. 

Trên đây là Kế hoạch tiêm phòng vắc xin cho gia súc đợt 1 vụ Xuân Hè 

năm 2024 trên địa bàn huyện Mường Ảng. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận: 
- Sở Nông nghiệp & PTNT (B/c); 

- Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản (B/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện (B/c); 

- Các đơn vị: Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm 

Dịch vụ nông nghiệp huyện, Tài chính - Kế 

hoạch, TT Văn hóa - TT - TH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.                        

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tạ Mạnh Cường 
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Phụ biểu 

Phân bổ vắc xin tiêm phòng cho gia súc đợt 1 (vụ Xuân Hè) năm 2024 

 trên địa bàn huyện Mường Ảng. 

(Kèm theo Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày        /5/2024 của UBND huyện) 

–––––––––––––––––– 

 

STT Tên xã/thị trấn 

Vắc xin THT trâu, bò (liều) Vắc xin Dịch tả lợn (liều) 

Tổng đàn trâu, 

bò hiện có 

T5/2024 (con) 

KH phân bổ 

vắc xin (liều) 

Tổng đàn lợn 

hiện có 

T5/2024 (con) 

KH phân 

bổ vắc xin 

(liều) 

1 Thị trấn  157 125 633 500 

2 Ẳng Cang 2.327 1.650 3.076 2.450 

3 Ẳng Nưa 1.038 750 2.284 1.700 

4 Ẳng Tở 1.685 1.200 1.456 1.150 

5 Búng Lao 1.135 850 1.885 1.600 

6 Xuân Lao 1.566 1.150 1.141 900 

7 Mường Lạn 1.819 1.300 2.432 1.800 

8 Nặm Lịch 1.121 825 802 650 

9 Mường Đăng 1.734 1.250 3.177 2.500 

10 Ngối Cáy 1.251 900 1.403 1.100 

Tổng cộng 13.833 10.000 18.289 14.350 

 

Ghi chú: Trên đây là biểu dự kiến phân bổ số liều vắc xin tiêm phòng cho gia 

súc đợt 1 vụ Xuân hè năm 2024. Tùy thuộc vào tổng đàn gia súc thực tế và nhu 

cầu đăng ký vắc xin của các xã, thị trấn mà UBND huyện giao Trung tâm Dịch 

vụ nông nghiệp huyện có thể điều chỉnh cho phù hợp 
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